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PHỤ LỤC - DANH MỤC CHI TIẾT VĂN PHÒNG PHẨM 

(Đính kèm: Thông báo số …../2025/TB-NHNA-P.30) 

 

Danh mục chi tiết (Quý Công ty vui lòng chào giá theo danh mục này): 

Stt 
Danh mục/ 

Tên sản phẩm 

Thương 

hiệu 
Mã hàng 

Thông số kỹ 

thuật 
Quy cách Xuất xứ ĐVT 

Đơn 

giá/ 1 

ĐVT 

(Chưa 

bao 

gồm 

VAT) 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

sử 

dụng 

(12 

tháng)  

I. Văn phòng phẩm và vật liệu văn phòng 

1 
Bìa C300 kích 
thước 30x45cm 

- - 

Chất liệu:giấy 
Couche, Định 

lượng 300g, 

Kích 
thước:30x45cm  

1 lốc/1.500 
tờ 

Việt Nam Tờ  
       

10,240  

2 Bao thư trắng A5 - - Kích thước A5 
1 xấp 100 

cái 
Việt Nam Xấp   

         

5,440  

3 
Bìa lá A4 Thiên 
Long CH-03 

Flexoffice FO-CH03 

Nhựa PP trong 

suốt, độ dày 
0.15mm, kích 

thước A4 

10 cái/túi Việt Nam  Cái   
         

3,840  

4 
Bìa nút F4 có in 
(vuông)  

Flexoffice 
 FO-

CBF04 

Bìa nhựa trong 

suốt 360mm x 
260mm,39 

gram,0.18 mm 

10 bìa/túi 
PP 

Việt Nam cái   
         

2,090  

5 
Kim bấm số 10 
Plus 

Plus 30-112 

Thép mạ điện 

chống gỉ, bấm 
được khoảng 

15-20 tờ giấy 

1000 

kim/hộp 
nhỏ, 20 hộp 

nhỏ/hộp lớn 

Việt Nam/Nhật 
Bản 

 Hộp   
         

1,900  

6 
Bìa còng KingStat 

7P Vàng 
KingStar - 

Bìa còng khổ 
A4, gáy rộng 

7cm (7P), có 

còng bật/nhẫn 

1 cái/túi  Việt Nam  Cái   
         

1,250  

7 Bút chì gỗ GP-01 Thiên Long GP-01 

Chì 2B, dạng 
thẳng lục 

giác,Chiều 
dài165 

±1,đường kính 

ruột 2mm ±0.5 

1 hộp/10 
cây 

Việt Nam  Cây   
         

1,210  

8 
Bìa C300 kích 
thước 15x55cm 

- - 

Chất liệu:giấy 
Couche, Định 

lượng 300g, 

Kích 
thước:15x55cm  

1 lốc/2.500 
tờ 

Việt Nam Cái   
         

1,200  

9 
Giấy bìa màu A3 
(bìa hồ sơ chuyển 

tiền, L/C,…) 

- - 
Giấy định 
lượng 160gsm, 

khổ A3 

1 xấp 100 

tờ 
Việt Nam  Tờ   

         

1,200  

10 
Hồ khô Thiên Long 

G-05 8g 
Thiên Long G-05 

Keo khô dạng 

sáp, trọng 

lượng 8g, 
không độc hại 

24 chai/hộp Việt Nam  Chai   
         

1,150  

11 

Băng keo trong 

BKT10/FO 
(Băng keo trong 

4.8F 100 yard) 

Flexoffice BKT10/FO 

Chất liệu 

OPP,bề rộng 

48mm, dài 89 
Yard,trọng 

lượng 209 

gram 

1 cây/6 
cuộn 

Việt Nam  Cuộn   
         

1,060  

12 

Bìa lỗ CS02 (100 

cái/xấp) 
(Bìa Nilong lỗ A4 

dày) 

Thiên Long CS02  

Nhựa PP,độ 

dày 45µm,Có 
thể chứa 10 tờ 

A4 trong 1 lá. 

1 xấp/100 
cái 

Việt Nam xấp   
         

1,040  
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13 
Hồ nước Thiên 

Long 
Thiên Long 

G-07/G-08 
(tùy dung 

tích) 

Keo dán gốc 

nước, không 
độc hại, có đầu 

bôi keo tiện 

lợi. 

20 chai/hộp Việt Nam chai   
         

1,020  

14 
Bìa Mỹ A4-màu 

vàng 
- - 

Giấy bìa định 

lượng 160, 

màu vàng đậm 

1 xấp /100 

tờ 
Việt Nam  Xấp   

         

1,000  

15 
Note Post-it vàng 

3x3 (76x76) 
3M Post-it 654 

Giấy ghi chú 
kích thước 

76mm x 76mm 

màu vàng 

100 tờ/ xấp Mỹ  Xấp   
            

960  

16 Kẹp giấy inox C62 - - 

 

Là sản phẩm 
kim kẹp đầu 

tròn sử dụng để 

kẹp các tờ giấy 
gọn gàng. 

Được làm bằng 

inox, cứng cáp 
và không méo 

mó biến dạng 

1 hộp/100 
cái 

Việt Nam  Hộp   
            

930  

17 
Kẹp bướm 15mm 

Echo 
Echo E555 

Sắt cao cấp 

chống gỉ, kích 

thước kẹp 
15mm. 

12 cái/ 1 

hộp 
Trung Quốc  Hộp   

            

910  

18 
Viết dạ quang Toyo 

SP28 
Toyo SP28 

Mực gốc nước 

không độc hại, 
ngòi dẹp, 2 đầu 

nét 1mm và 

5mm 

12 cây/hộp Nhật Bản cây   
            

780  

19 
Nhãn Post-it 3M 

Sign here 
3M Post-it 680-9 

Kích thước 1 
inch x 1.7 inch 

(25.4mm x 

43.2mm) 

mỗi xấp 50 

mảnh 
Mỹ xấp   

            

770  

20 
Kẹp bướm 19mm 

Echo 
Echo E556 

Sắt cao cấp 
chống gỉ, kích 

thước kẹp 

19mm 

 12 cái/hộp Trung Quốc  Hộp   
            

750  

21 Kéo SQ 180 SQT SQ 180 

Lưỡi kéo bằng 

thép không gỉ, 

cán bọc nhựa, 
dài 180mm 

1 cây/vỉ Trung Quốc cây   
            

730  

22 Gôm đen G-Star G-Star E-001 

Chất liệu cao 

su tự nhiên, 

kích thước 
40x22x11mm 

40 cục/hộp Đài Loan cục   
            

650  

23 
Note 5 màu 3M 

(Post it) 
3M Post-it 654-5PK 

Giấy ghi chú 

nhiều màu sắc, 
kích thước 3 

inch x 3 inch 

(76mm x 
76mm) 

100 tờ/xấp, 

5 xấp/vỉ 
Mỹ  Xấp   

            

620  

24 
Note Post-it vàng 

3x4 (76x100) 
3M Post-it 657 

Giấy ghi chú 

màu vàng, kích 

thước 3 inch x 
4 inch (76mm 

x 100mm) 

100 tờ/xấp Mỹ  Xấp   
            

620  

25 

Miếng phân trang 
Angless 5 màu 

(Note phân trang 5 

màu) 

- - 

Kích thước:12 
x 5 x 0.5 cm 

Màu sắc: 5 

màu 

100 tờ/ xấp Việt Nam  Xấp   
            

580  

26 
Kẹp bướm 25mm 

Echo 
Echo E557 

Sắt cao cấp 

chống gỉ, kích 

thước kẹp 
25mm 

12 cái/hộp Trung Quốc  Hộp   
            

580  

27 
Bìa còng KingStat 

10P Vàng 
KingStar - 

Khổ A4 (21 x 

29.7 x 10cm) 
Cái Việt Nam  Cái   

            

560  

28 
Dao rọc giấy nhỏ 
SDI 0404 

SDI 0404 

Lưỡi dao hợp 
kim thép 9mm, 

thân dao bằng 

nhựa ABS, có 

khóa tự động. 

1 cây/vỉ Đài Loan  Cây   
            

560  
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29 
Chuốt chì TP-S016 
hộp 30/T720 

(Chuốt chì tốt) 

Thiên Long TP-S016  

 Chuốt thiết kế 

theo hướng tiện 

dụng và nhỏ 
gọn 

1 hộp/30 cái Việt Nam cái   
            

420  

30 
Viết dạ quang 
TLong TL HL03 

Thiên Long HL-03 

Có 2 đầu 

bút:bề rộng nét 
viết đầu bút 

nhỏ 0.6 mm, 

đầu bút lớn 4 
mm.Trọng 

lượng: 10 g 

1 hộp/10 
cây 

Việt Nam cây   
            

420  

31 

Viết lông bảng 

Thiên Long WB-03 

mực xanh 

Thiên Long WB-03 

Mực xanh 
không độc hại, 

dễ dàng lau 

sạch, có thể 
bơm thêm mực 

Bề rộng nét 

viết 2.5mm 
Viết tốt, trơn, 

êm trên bảng 

trắng, thủy tinh 
và những bề 

mặt nhẵn bóng. 

Trọng 
lượng:18g 

10 cây/hộp. Việt Nam  Cây   
            

390  

32 
Note Post-it vàng 

3x5 (76x126) 
3M Post-it. 655 

Giấy ghi chú 

màu vàng, kích 
thước 3 inch x 

5 inch (76mm 

x 126mm). 

100 tờ/xấp. Mỹ  Xấp   
            

380  

33 
Bấm kim số 10 

Plus-màu vàng 
Plus ST-010  

Bấm tối đa 20 
tờ giấy 70gsm, 

sử dụng kim 

bấm số 10. 

1 cái/ 1 hộp 
Việt Nam/Nhật 

Bản 
 Cái   

            

380  

34 
Bìa còng KingStat 

5P Vàng 
KingStar - 

Bìa còng khổ 

A4, gáy rộng 

5cm (5P), có 
còng bật/nhẫn 

1 cái/túi Việt Nam  Cái   
            

350  

35 
Thước kẻ cứng 

30cm Kim Nguyên 

Kim 

Nguyên 
- 

Nhựa cứng 

trong suốt, 

chiều dài 

30cm, vạch 

chia rõ nét. 

 1 cây/túi Việt Nam cây   
            

340  

36 
Băng keo trong 2,4f 

100 yard 
- - 

Bề rộng 2.4 
cm, chiều 

dài 100 yards, 

chất liệu OPP, 
dán 1 mặt, 

chống thấm, độ 

dính cao 

1 cây/12 

cuộn 
Việt Nam  Cuộn   

            

320  

37 

Bút chì bấm Pentel 

A255 new 
(Viết chì bấm tốt) 

- - 

Bút chì bấm 

Pentel, đầu chì 
0,5mm 

1 hộp/12 

cây 
Nhật Bản Cây   

            

280  

38 
Note Post-it vàng 

3x2 
3M Post-it. 653 

Giấy ghi chú 

màu vàng, kích 

thước 2 inch x 
3 inch (51mm 

x 76mm). 

100 tờ/xấp. Mỹ  Xấp   
            

260  

39 
Băng keo 2 mặt 2,4 
F 22 yard 

- - 

Bề rộng 2.4 

cm, chiều 

dài 100 yards, 
loại băng keo 2 

mặt,dai, bám 

dính bền 

1 cây/12 
cuộn 

Việt Nam  Cuộn   
            

240  

40 
Hộp đựng viết 

XUKIVA No.170 
Xukiva 170 

Nhựa 
polystyrene 

(PS), kích 

thước 12.6 x 
11.2 x 10.6 cm, 

có 6 ngăn. 

 1 cái/hộp. Việt Nam cái   
            

230  

41 Viết bi đen TL 027 Thiên Long TL-027 

Mực đen, đầu 

bi 0.5mm sản 
xuất tại Thụy 

Sĩ, có thể thay 

ruột. 

20 cây/hộp. Việt Nam  Cây   
            

220  
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42 
Bìa phân trang 

nhựa 12 lá 
VCVN - 

Làm bằng nhựa 

mềm, gồm có 
12 bìa có 12 

màu khác nhau 

Khổ A4 

10 xấp/ lốc Việt Nam  Xấp   
            

200  

43 

Viết lông bảng 

Thiên Long WB-03 

mực đỏ 

Thiên Long WB-03 

Mực đỏ không 
độc hại, dễ 

dàng lau sạch, 

có thể bơm 
thêm mực. Bề 

rộng nét viết 

2.5mm. Trọng 
lượng:18 gram 

10 cây/hộp. Việt Nam  Cây   
            

200  

44 Viết bi đỏ TL027 Thiên Long TL-027 

Mực đỏ, đầu bi 

0.5mm sản 

xuất tại Thụy 
Sĩ, có thể thay 

ruột. 

20 cây/hộp. Việt Nam  Cây   
            

170  

45 
Băng keo 2 mặt 0,5 
F 

- - 

Bề rộng 0.5 

cm, chiều 

dài 100 
yards,loại băng 

keo 2 mặt,dai, 

bám dính bền 

1 cây/48 
cuộn 

Việt Nam  Cuộn   
            

160  

46 

Viết lông dầu 

Thiên Long PM-09 

Xanh 

Thiên Long PM-09 

Mực xanh 

không phai, 2 

đầu nét 0.8mm 
và 6mm, ghi 

được trên nhiều 

bề mặt 

 10 cây/hộp. Việt Nam  Cây   
            

150  

47 
Băng keo 2 mặt 1,2 
F 22 yard 

- - 

Bề rộng 1.2 

cm, chiều 

dài 100 yards, 
loại băng keo 2 

mặt,dai, bám 
dính bền 

1 cây/24 
cuộn 

Việt Nam  Cuộn   
            

140  

48 

Bìa Thái A4- màu 

vàng đậm 

(100tờ/xấp) 

- - 

Giấy bìa định 

lượng 160, 

màu vàng đậm 

1 xấp /100 
tờ 

Việt Nam  Xấp   
            

140  

49 
Băng keo văn 
phòng 1,8 

- - 

Bề rộng 1.8 

cm, chiều 
dài 100 yards, 

chất liệu OPP, 

dán 1 mặt, 
chống thấm, độ 

dính cao 

1 cây/10 
cuộn 

Việt Nam  Cuộn   
            

130  

50 Kệ mi ca A4 3 tầng - - 

Sản phẩm được 
làm bằng nhựa 

mica cứng chất 

liệu mica dày 
3mm)  

1 hộp/1 cái Việt Nam Cái   
            

130  

51 
Băng keo simili 

4,8F 
- - 

Kích thước 

:48mm*12Y 
Chất liệu pvc, 

dán 1 mặt, 

chống thấm, độ 
dính cao 

chuyên dùng 

dán gáy sổ  

1 cây/6 

cuộn 
Việt Nam  Cuộn   

            

130  

52 

Viết lông dầu ghi 

đĩa CD TLong PM-
04 

Thiên Long PM-04 

Mực không 
phai, bút 2 đầu 

kim lớn và 

nhỏ, ghi được 
trên bề mặt đĩa 

CD/DVD. Bề 

rộng nét viết:1 
mm & 0.4 mm. 

Trọng 

lượng:10g 

1 hộp/ 10 

cây 
Việt Nam  Cây   

            

120  

53 
Bìa kiếng đóng tài 

liệu A4 (ĐL1.5m) 
- - 

Bìa Kiếng A4 

Dày 1.5 mm 

Làm từ nhựa 
PVC có độ bền 

cao dùng để 

đóng bìa tài 
liệu, đóng bìa 

lo xo 

1 xấp/100 

tờ 
Việt Nam  Xấp   

            

110  
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54 
Rổ xéo nhựa 1 
ngăn BN HS-01-

màu vàng 

Bà Nà 

(BN). 
HS-01. 

Nhựa PP màu 

vàng, thiết kế 1 
ngăn xéo, kích 

thước 27 x 10 x 

27.5 cm. 

1 cái/túi  Việt Nam cái   
            

110  

55 
Băng keo 2 mặt 1,8 

F 22 yard 
- - 

Bề rộng 1.8 

cm, chiều 
dài 100 

yards,loại băng 

keo 2 mặt,dai, 
bám dính bến 

1 cây/12 

cuộn 
Việt Nam  Cuộn   

            

110  

56 
Băng keo giấy 2,4f 
30yard 

- - 

2F4 - 30 Yard 

Dễ sử dụng, xé 
rách khi muốn  

1 cây/12 
cuộn 

Việt Nam  Cuộn   
            

100  

57 
Băng keo đục 4,8F 
100yard 

- - 

Bề rộng 4.8 

cm, chiều 
dài 100 yards, 

chất liệu OPP, 

dán 1 mặt, 
chống thấm, độ 

dính cao 

1 cây/6 
cuộn 

Việt Nam  Cuộn   
            

100  

58 

Máy tính Casio 

MJ-120D chính 

hãng 

Casio MJ-120D. 

Màn hình lớn 

12 số, sử dụng 
pin và năng 

lượng mặt trời 

1 cái/hộp. 
Philippines / 
Trung Quốc. 

 Cái   
              

90  

59 
Kiềm gỡ kim Eagle 

1039A chính hãng 
Eagle 1039A. 

Thép không gỉ 

kết hợp nhựa 
ABS, gỡ được 

kim bấm số 10, 

24/6, 23/8. 

1 cái/hộp. Đài Loan cái   
              

90  

60 
Bìa còng KingStat 
7P Xanh Dương 

KingStar - 

Bìa còng khổ 

A4, gáy rộng 

7cm (7P), có 
còng bật/nhẫn 

màu xanh 

dương. 

1 cái/túi 
nylon. 

Việt Nam  Cái   
              

80  

61 

Bìa 100 lá A4 FO-

DB05 xanh 
(Bìa 100 lá) 

Flexoffice  FO-DB05 

Bìa nhựa PP, 
khổ A4, bên 

trong gắn 100 
lá nhựa trong 

suốt khổ A4. 

 1 
quyển/túi. 

Việt Nam  Cái   
              

80  

62 
Sổ ca-ro 30*40 loại 
dày 

- - 

Kích thước: 

30x40cm, Giấy 
caro định 

lượng 600g 

1 lốc/5 cuốn Việt Nam  Cuốn   
              

70  

63 
Kim bấm KW-trio 

23/8 
KW-triO 23/8 

Thép chuyên 

dụng, chân kim 
cao 8mm, bấm 

được khoảng 

30-50 tờ. 

 1000 

kim/hộp. 
Đài Loan  Hộp   

              

70  

64 

Bìa Thái A4- màu 
vàng đậm 

(100tờ/xấp) đặc 

biệt 

- - 

Giấy bìa đinh 

lượng 180gsm, 
màu vàng đậm 

1 xấp /100 

tờ 
Việt Nam  Xấp   

              

50  

65 
Kệ mica 2 mặt A4 
chân tam giác E01 

- - 

Mica Trong 
Dày 2mm, kích 

thước 21x30 

cm. Mô tả: 
Chất liệu mica 

trong suốt 
2mm, Mica 

Đài Loan chất 

lượng cao. 

1 cái Đài Loan Cái   
              

50  

66 

Viết lông dầu 

Thiên Long PM-09 
Đỏ 

Thiên Long PM-09 

Mực đỏ không 

phai, 2 đầu nét 
0.8mm và 

6mm, ghi được 

trên nhiều bề 
mặt. 

 10 cây/hộp. Việt Nam  Cây   
              

50  

67 
Lưỡi dao dọc giấy 

SDI 1404 
SDI 1404 

Lưỡi dao lớn 

18mm, hợp 
kim thép 

carbon cao cấp, 

góc 30 hoặc 60 
độ. 

10 lưỡi/hộp. Đài Loan hộp   
              

50  
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68 
Bìa còng cua nhựa 

2.5F 
Flexoffice 

 FO-

ORB01 

Kích thước: 

307 x 235 x 
25mm 

Trọng lượng: 

134 gram 
Độ dày:0.75 

mm 

Khả năng lưu 
trữ:100 tờ A4 

1 túi /1 cái Việt Nam  Cái   
              

40  

69 
Bìa còng KingStat 
5P Xanh Dương 

KingStar. - 

Bìa còng khổ 

A4, gáy rộng 

5cm (5P), có 
còng bật/nhẫn 

màu xanh 

dương. 

1 cái/túi  Việt Nam  Cái   
              

40  

70 
Gỡ kim FO-STR02 

hộp 20 

Flexoffice - 

Thiên Long. 

FO-

STR02. 

Thép không gỉ, 

thiết kế dạng 

bấm tiện lợi, 
chuyên dùng 

gỡ kim số 10. 

20 cái/hộp. Việt Nam Cái   
              

40  

71 Băng keo mút 2,4F - - 

Dạng keo 2 

mặt 
Kích thước: 

2F4,9Yard 

1 cây/ 6 
cuộn 

Việt Nam  Cuộn   
              

40  

72 

Bìa lá nhựa 40 lá 

SHUNFA F40AD -
màu vàng 

Shunfa. F40AD. 

Bìa nhựa khổ 

A4 màu vàng, 

có 40 lá nilon 
trong suốt để 

lưu trữ tài liệu. 

1 quyển/túi. Trung Quốc cái   
              

40  

73 
Bìa Thái A4- màu 
hồng (100tờ/xấp) 

- - 

Giấy bìa đinh 

lượng 180gsm, 

màu hồng 

1 xấp /100 
tờ 

Việt Nam  Xấp   
              

30  

74 
Dụng cụ cắt băng 

keo cầm tay 5F 
- - 

Dùng để cắt 

băng dính khổ 
rộng 5cm. Lưỡi 

dao thép cực 

sắc. Được sơn 
tĩnh điện chống 

gỉ sét. Kích 

thước: 5cm 

1 hộp/1 cái Việt Nam cái   
              

30  

75 Băng keo điện - - 

Độ dẻo cao, co 

giãn tốt. Kích 

thước:dài 20y-
18m,rộng 

18mm,dày 

0.12mm 

1 túi/1 cuộn Việt Nam  Cuộn   
              

20  

76 
Bìa còng KingStat 

3P Vàng 
KingStar. - 

Bìa còng khổ 
A4, gáy rộng 

3.5cm (3P), có 

còng bật/nhẫn. 

1 cái/túi  Việt Nam  Cái   
              

20  

77 Bìa Thái thơm A4 - - 

Dạng bìa màu 
vàng , thơm 

nhẹ. Định 

lượng 180gsm 

1 xấp/100 

tờ 
Việt Nam Xấp   

              

20  

78 
Kim bấm KW-Trio 

23/10A 
KW-triO. 23/10A 

Thép chuyên 

dụng mạ điện 
chống gỉ, chân 

kim dài 10mm, 

dùng cho bấm 

kim đại. 

1000 

kim/hộp. 
Đài Loan Hộp   

              

20  

79 Bấm lỗ Eagle 837 Eagle. 837 

Thép không gỉ, 

bấm được 

khoảng 30 
tờ/lần, đường 

kính lỗ 6mm. 

1 cái/hộp. Đài Loan  Cái   
              

15  

80 
Kẹp bướm đen 
41mm FO-DC05 

Flexoffice - 
Thiên Long. 

FO-DC05. 

Sắt cao cấp sơn 

tĩnh điện màu 
đen, kích thước 

kẹp 41mm. 

 12 cái/hộp. Việt Nam Hộp   
              

15  

81 
Rổ nhựa Hiệp 

Thành No.537 

Hiệp 

Thành. 
 No.537. 

Nhựa PP chính 

phẩm, kích 
thước 35.5 x 

26.5 x 8 cm, có 

tay cầm. 

1 cái/hộp. Việt Nam Cái   
              

15  

82 Ruột chì monami - - 
Ruột 0.5mm, 
ngòi 2B, gồm 

30 cái 

1 hộp 30 

ngòi 
Việt Nam hộp   

              

15  
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83 
Bấm kim KW Trio 

No.50SA (100 tờ) 
KW-triO. 50SA 

Thân thép chịu 

lực, bấm tối đa 
100 tờ, sử dụng 

kim từ 23/6 

đến 23/13. 

1 cái/ 1 hộp Đài Loan  Hộp   
                

5  

84 
Bìa 40 lá A4 FO-

DB02 xanh T40 

Flexoffice - 

Thiên Long. 
FO-DB02  

Bìa nhựa PP, 

40 lá file trong 

suốt khổ A4, 

độ dày 0.5mm. 

1 quyển/túi. Việt Nam Cái   
                

5  

85 

Cắt băng keo 

Tatomo 2005 lưỡi 

1.0cm 

- - 

Chất liệu: lưỡi 

bằng thép 
không gỉ, lưỡi 

cắt 1cm 

1 hộp/1 cái Việt Nam Cái   
                

5  

86 
Hộp bút Xukiva 

No.172 (đế xoay) 
Xukiva 172 

Nhựa 

polystyrene 
(PS), kích 

thước 16 x 16 x 

10.2 cm, có đế 
xoay 360 độ. 

1 cái/ 1 hộp Việt Nam Cái   
                

5  

87 Rổ đan thấp 1T4 Tự Lập 1T4. 

Nhựa PP, kích 

thước 35 x 25 x 

7 cm, thiết kế 
dạng đan. 

1 cái/ 1 hộp Việt Nam Cái   
                

5  

88 Accor nhựa UNI SDI No.968 

Lưu trữ dày 

50mm, khoảng 

cách tâm lỗ 
80mm 

50 cái/ 1 

hộp 
Trung Quốc  Hộp   

              

-    

89 
Accor sắt SDI (loại 

B) 
SDI 0651B. 

Thép không gỉ, 

có thanh nẹp 
mạ niken, 

khoảng cách lỗ 

tiêu chuẩn 
80mm. 

50 cái/ 1 

hộp 
Đài Loan  Hộp   

              

-    

90 
Bấm kim số 3 

Plus/Max 
Max No.3-1M. 

Thép mạ điện 
chống gỉ, dùng 

cho máy bấm 

kim số 3, bấm 
được khoảng 

30 tờ. 

1000 

kim/hộp. 
Nhật Bản  Cái   

              

-    

91 
Bấm kim số 3 SDI 

1137 
SDI 1137 

Thép chuyên 

dụng, sắc bén, 

dùng cho máy 

bấm kim số 3. 

1000 

kim/hộp. 
Đài Loan  Cái   

              

-    

92 Bấm lỗ deli Deli. E0102. 

Thép không gỉ, 

bấm được 
khoảng 20 

tờ/lần, đường 

kính lỗ 6mm. 

1 cái/hộp. Trung Quốc  Cái   
              

-    

93 
Băng keo 2 mặt 4,8 

F 
- - 

Bề rộng 4.8 

cm, chiều 

dài 100 yards, 
chất liệu OPP, 

dán 2 mặt, 

chống thấm, độ 
dính cao 

1 cây/6 

cuộn 
Việt Nam  Cuộn   

              

-    

94 
Băng keo simili 

3,6F 
- - 

Kích thước 
:36mm*12Y. 

Có độ dính cao  

1 cây/8 

cuộn 
Việt Nam  Cuộn   

              

-    

95 
Bao thư trắng 12 * 
22 Có Keo dán 

- - 

Kích thước : 
12x22 cm. 

Định lượng 

80g. Có keo 
dán 2 mặt 

1 xấp/50 cái Việt Nam  Cái   
              
-    

96 Bao thư trắng A4 - - 

Kích thước : 

A4 
Định lượng 

100g 

1 xấp/100 
cái 

Việt Nam  Cái   
              
-    

97 
Bìa nút F4 có in 
(vuông) 

(Bìa 1 nút F4) 

Flexoffice  FO-CBF04 

Kích 

thước:360mm 
x 260mm. 

Trọng lượng: 

39 gram. Độ 
dày:0.18 mm. 

Chất liệu: nhựa 
PP 

1 xấp/10 cái Việt Nam  Cái   
              

-    
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98 Bìa 3 dây - 7F  - - 

Kích thước 

bìa:25x35 
kích thước 

phần gáy: 7cm 

Có 3 dây 3 mặt 
góc để lưu tài 

liệu 

1 xấp/10 cái Việt Nam  Cái   
              
-    

99 Bìa 3 dây - 10F  - - 

Kích thước 
bìa:25x35 

kích thước 

phần gáy: 
10cm 

Có 3 dây 3 mặt 

góc để lưu tài 
liệu 

1 xấp/10 cái Việt Nam  Cái   
              
-    

100 

Bìa Acco nhựa A4 

Thiên long -màu 
xanh 

Flexoffice - 

Thiên Long. 
FO-BA01. 

Nhựa PP, có 

thanh kẹp và 

nẹp giữ tài liệu 
chắc chắn, khổ 

A4. 

10 cái/xấp. việt Nam  Cái   
              

-    

101 Bìa còng cua 3.5F - - 

Bìa còng khổ 
A4,độ dày 3.5 

mm. Kích 

thước 31 x 26 x 

3,5cm 

1 túi /1 cái Việt Nam  Cái   
              
-    

102 
Bìa còng KingStat 

7P Vàng F 
KingStar. - 

Bìa còng khổ 

F4, gáy rộng 

7cm (7P), có 
còng bật/nhẫn. 

1 cái/túi  Việt Nam Cái   
              

-    

103 
Bìa còng Thành 

Phát 10P Vàng 
Thành Phát. - 

Bìa giấy cứng 

bọc simili, gáy 

rộng 10cm 
(10P), khổ F4. 

1 cái/túi  Việt Nam  Cái   
              

-    

104 
Bìa còng Thành 

Phát 3.5P Vàng 
Thành Phát. - 

Bìa giấy cứng 

bọc simili, gáy 

rộng 3.5cm 
(3.5P), khổ F4. 

1 cái/túi  Việt Nam  Cái   
              

-    

105 
Bìa còng Thành 

Phát 5P Vàng 
Thành Phát. - 

Bìa giấy cứng 

bọc simili, gáy 

rộng 5cm (5P), 
khổ F4. 

1 cái/túi  Việt Nam  Cái   
              

-    

106 
Bìa còng Thành 
Phát 7P Vàng -

Xanh 

Thành Phát. - 

Bìa giấy cứng 

bọc simili, gáy 

rộng 7cm (7P), 
khổ F4. 

1 cái/túi  Việt Nam  Cái   
              

-    

107 Bìa nhựa 40 lá  - - 

Bìa nhựa khổ 

A4 màu vàng, 

có 40 lá nilon 
trong suốt để 

lưu trữ tài liệu. 

1 túi/ 1 cái Việt Nam Cái   
              

-    

108 
Bìa Mỹ A3-màu 

vàng 
- - 

Giấy bìa màu 
Mỹ A3 220gsm 

vàng 

100tờ/xấp Việt Nam  Xấp   
              

-    

109 Bìa mỹ khổ 15 - - 
Định lượng 
300 khổ 15x55 

cm 

1 lốc/2500 

tờ 
Việt Nam Cái   

              

-    

110 
Bìa lỗ CS02 
(Bìa Nilong lỗ A4 

siêu dày - loại bịch) 

Thiên Long - 

Kích thước: 

303mm x 

231mm 
Độ dày: 

0.03mm 

Trọng lượng:5 
g 

1 xấp/100 

tờ 
Việt Nam  Xấp   

              

-    

111 Bìa ruky 30x45 cm - - 
Định lượng 
300 khổ 30x45 

cm 

1 lốc/1500 

tờ 
Việt Nam Tờ   

              

-    

112 

Bìa thái 33x50-in 

theo mẫu (bìa hồ sơ 

chuyển tiền, 
L/C,…) 

- - 
đinh lượng 

180gsm 
100tờ/xấp Việt Nam  Tờ   

              

-    

113 
Bìa Thái A4 

(100tờ/xấp) 
- - 

Giấy bìa định 

lượng 180gsm, 
màu vàng nhạt 

1 xấp /100 

tờ 
Việt Nam  Xấp   

              

-    

114 Bìa thái A5 - - 
đinh lượng 
180gsm 

100tờ/xấp Việt Nam  Xấp   
              
-    
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115 Chuốt chì - - 

Lưỡi dao làm 

bằng thép 
không gỉ, sắc 

bén 25 x 15 x 

12 mm 

1 hộp/30 cái Việt Nam  Cái   
              

-    

116 

Dụng cụ cắt băng 

keo 2cm Tatomo 
2001  

- - 

Dụng cụ cắt 

băng keo để 
bàn, dùng cho 

băng keo vòng 

nhỏ khổ 
1.8p,cuộn nhỏ 

1 hộp/1 cái Việt Nam  Cái   
              

-    

117 
 Dụng cụ cắt băng 

keo cầm tay 5F 
SDI No. 3302 

Nhựa ABS 
chịu lực, lưỡi 

dao thép, dùng 

cho băng keo 
cuộn lớn khổ 

5cm 

1 cái/hộp Đài Loan  Cái   
              

-    

118 
Dụng cụ cắt băng 

keo 2.5 TTH C200 
TTH C200 

Dụng cụ cắt 

băng keo để 
bàn, dùng cho 

băng keo vòng 

nhỏ khổ 1.8 - 
2.5cm 

1 cái/hộp Việt Nam  Cái   
              

-    

119 
Dao rọc giấy lớn 

SDI 0423 
SDI 0423 

Lưỡi dao hợp 
kim thép 

18mm, thân 

dao có vỏ bọc 
cao su, có khóa 

tự động 

1 cây/vỉ Đài Loan  Cái   
              

-    

120 

 

Gôm Deli  3043 
đen 

(Gôm)  

Deli. 3043 

Kích thước: 

1.2 x 2.2 x 4cm 

Màu đen 

1 hộp/45 cái Trung Quốc Cái   
              
-    

121 

Keo dán giấy TP-

G08 khay 12 
(Hồ nước) 

Thiên Long TP-G08 

Chất liệu tự 

nhiên, không 
độc hại 

Trọng 

lượng:42g 
Dung tích 30ml 

1 khay/12 

chai 
Việt Nam  Chai   

              

-    

122 

Hộp đựng bút 

Xukiva 170 

(Hộp đựng viết) 

Xukiva 170 

Kích 

thước: 15.5 x 

10.8 x 10.2 

Làm bằng chất 

liệu nhựa trong 

suốt 

1 hộp/1 cái Việt Nam  Cái   
              

-    

123 Kệ mi-ca A4 - - 

Mica Trong 

Dày 2mm, kích 

thước 21x30 
cm. Chất liệu 

mica trong suốt 

2mm, Mica 
Đài Loan chất 

lượng cao. 

1 cái Việt Nam  Cái   
              

-    

124 
Kệ 3 tầng trượt 
mica Xukiva 169-3 

(Kệ mi-ca 3 tầng) 

Xukiva 169-3 

Được làm bằng 
chất liệu nhựa 

mica 

Kích 
thước:35.5 x 

26 x 16.5 cm 

1 hộp/1 cái Việt Nam Cái   
              

-    

125 

Kéo văn phòng 

Stacom 216mm - 

F105 
(Kéo lớn) 

Stacom F105 

Kích thước: dài 

216mm 
Chất liệu: Lưỡi 

thép không gỉ; 

cán nhựa. 

1 vỉ/1 cây Việt Nam  Cây   
              

-    

126 
Kéo TQ 180 (S008) 
(Kéo nhỏ) 

TQ180 S008 

Kích thước: dài 
180mm 

Chất liệu: Lưỡi 

thép không gỉ; 
cán nhựa. 

1 vỉ/1 cây Việt Nam  Cây   
              
-    

127 
Kẹp bướm 32mm 
Echo 

Echo E558 

Sắt cao cấp 

chống gỉ, kích 
thước kẹp 

32mm. 

12 cái/ 1 
hộp 

Trung Quốc  Hộp   
              
-    

128 
Kẹp bướm 41mm 

Echo 
Echo E559 

Sắt cao cấp 
chống gỉ, kích 

thước kẹp 

41mm. 

12 cái/ 1 

hộp 
Trung Quốc  Hộp   

              

-    
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129 
Kẹp bướm 51mm 
Echo 

Echo E560 

Sắt cao cấp 

chống gỉ, kích 
thước kẹp 

51mm. 

12 cái/ 1 
hộp 

Trung Quốc  Hộp   
              
-    

130 

 

Kìm gỡ kim Eagle 
1039A 

(Kiềm gỡ kim) 

Eagle 1039A. 

Chất liệu inox 

bền bỉ, có độ 

cứng cao, dạng 

kềm dễ thao 

tác và chống 
trơn trợt hiệu 

quả 

1 hộp/1 cái Đài Loan  Cái   
              
-    

131 
Kim bấm KW-trio 
23/10 

KW-triO. 23/10 

Thép chuyên 
dụng mạ điện, 

chân kim dài 

10mm, bấm 
được 40-70 tờ. 

 1000 
kim/hộp. 

Đài Loan  Hộp   
              
-    

132 
Kim bấm KW-trio 
23/15 

KW-triO. 23/15 

Thép chuyên 

dụng mạ điện, 

chân kim dài 
15mm, bấm 

được 90-120 

tờ. 

 1000 
kim/hộp. 

Đài Loan  Hộp   
              
-    

133 Kim bấm số 3  Flexoffice FO-STS01 

Kim bấm giấy 

là sản phẩm 

được làm từ 

thép cao cấp 

không gỉ 

 1000 

kim/hộp. 
Việt Nam  Hộp   

              

-    

134 
Lau bảng nhung 
MT 

Bến Nghé. MT-04. 

Vải nhung cao 
cấp, tay cầm 

bằng nhựa, 

kích thước 
13x5.5x4.5cm. 

1 cái/ 1 hộp Việt Nam  Cái   
              
-    

135 
Lưỡi dao dọc giấy 

SDI lớn 
SDI. 1404C 

Lưỡi dao hợp 

kim thép, rộng 

18mm, góc vát 
30 độ. 

10 lưỡi/hộp. Đài Loan  Hộp   
              

-    

136 
Lưỡi dao dọc giấy 
SDI nhỏ 

SDI. 1403C 

Lưỡi dao hợp 

kim thép, rộng 
9mm, góc vát 

30 độ. 

10 lưỡi/hộp. Đài Loan  Hộp   
              
-    

137 

Máy đóng số nhảy 

tự động 6 số 

SureMark SQ3366 

SureMark. SQ3366. 

Thân kim loại, 
6 chữ số, tự 

động nhảy số 

sau mỗi lần 
đóng. 

1 máy/hộp 

(kèm mực 

và que gạt). 

Singapore  Cái   
              

-    

138 
Nhãn Sign here ( 
Stick Up ) 

Stick Up. - 

Giấy phân 
trang bằng 

nhựa, có in sẵn 

chữ "Sign 
Here". 

50 nhãn/vỉ. Trung Quốc  Xấp   
              
-    

139 

Giấy dán nhãn 

Tomy 99->124 

(Nhãn Tommy các 
loại) 

Tomy - 

Nhãn dán 

Decal Tomy có 

lớp giấy khổ 
A5 

1 xấp/10 tờ Việt Nam  Xấp   
              

-    

140 
Note 4 màu 

SureMark SQ 6670 
SureMark. SQ 6670. 

Giấy ghi chú 4 

màu neon, kích 
thước 3 inch x 

3 inch (76mm 

x 76mm). 

100 tờ/màu, 

4 màu/xấp. 
Singapore.  Xấp   

              

-    

141 Note 5 màu pronoti Pronoti. 
PNI-

33050. 

Giấy ghi chú 5 

màu neon, kích 

thước 3 inch x 
3 inch (76mm 

x 76mm). 

 100 

tờ/màu, 5 
màu/xấp 

Đài Loan  Xấp   
              

-    

142 
Note 5 màu 

SureMark SQ 6675 
SureMark. SQ 6675 

Giấy ghi chú 5 

màu neon, kích 
thước 1.5 inch 

x 2 inch 

(38mm x 
51mm). 

100 tờ/màu, 

5 màu/xấp. 
Singapore.  Xấp   

              

-    

143 

Miếng phân trang 
Angless 5 màu 

(Note Mũi Tên ni 

lông 5 màu) 

Angless - 

Kích thước:12 

x 5 x 0.5 cm 

Chất liệu: nhựa 
Gồm 5 mũi tên 

5 màu có thể 

tháo dán và gỡ 
ra dễ dàng nhờ 

lớp keo mỏng 

1 xấp/1 vỉ Việt Nam  Xấp   
              

-    
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144 
Rổ nhựa vuông 

(Rổ nhựa) 
- - 

Chất liệu:nhựa 
Kích thước: 

15x15 

1 túi/1 cái Việt Nam  cái   
              

-    

145 

Khay nhựa  01 

ngăn Tatomo vàng 

(Rổ xéo vàng loại 

1) 

Tatomo - 

Nhựa PP màu 

vàng, thiết kế 1 
ngăn xéo 

1 túi/1 cái Việt Nam cái   
              

-    

146 

Kệ rổ 2 ngăn GP 
Vàng 

(Rổ xéo vàng loại 

2) 

GP - 

Nhựa PP màu 

vàng, thiết kế 2 
ngăn xéo 

1 túi/1 cái Việt Nam cái   
              

-    

147 

Ruột chì YOYO 

TATOMO 2B 0.5 
(Ruột chì bấm) 

Tatomo YOYO 

Ruột 0.5mm, 

ngòi 2B, gồm 
30 cái 

1 hộp 30 

ngòi 
Việt Nam hộp   

              

-    

148 

Sổ caro 25x35 Tiến 

Phát (D) SB-19 
(Sổ ca-ro 25*33 

loại dày) 

Tiến Phát SB-19 

Kích thước: 

25x35cm 

Giấy caro 

1 lốc/5 cuốn Việt Nam  Cuốn   
              
-    

149 

Sổ lò xo dọc A6 

160T MB-003 
(Sổ lò xo A6 Dày) 

Thiên Long MB-003 

Kích 
thước:14.8cm x 

10.5cm 

Sổ lò xo dọc 

1 lốc/5 

quyển 
Việt Nam 

 

Quyển 
  

              

-    

150 Tập 100 trang - - 

Giấy định 

lượng 70gsm, 
độ trắng 92% 

ISO, kích 

thước 156 x 
205 mm. 

1 lốc/10 

quyển 
Việt Nam 

 

Quyển 
  

              

-    

151 Tập 200 trang - - 

Giấy định 

lượng 70gsm, 
độ trắng 84% 

ISO, kích 

thước B5, có 
chấm Museru 

1 lốc/5 

quyển 
Việt Nam 

 

Quyển 
  

              

-    

152 

Thước thẳng SR-02 

20cm 
(Thước kẻ) 

Thiên Long SR-02 

Chất liệu: nhựa 

Kích thước: 
20cm 

1 vỉ /1 cây Việt Nam  Cây   
              

-    

153 

Thước thẳng SR-03 

30cm 
(Thước kẻ cứng 

30cm) 

Thiên Long SR-03 

Chất liệu: nhựa 

Kích thước: 

30cm 

1 vỉ /1 cây Việt Nam  Cây   
              
-    

154 

Bút chì bấm Pentel 

A255 new 

(Viết chì bấm) 

Pentel A255 
Dạng bấm 
Ngòi 0.5mm 

1 hộp/12 
cây 

Nhật Bản  Cây   
              
-    

155 

Bút dạ quang thơm 

Toyo vàng 
(Viết dạ quang 

TOYO) 

TOYO - 
Thiết kế 1 đầu 
dẹp 

1 hộp/ 10 
cây 

Đài Loan  Cây   
              
-    

156 
Viết lông bảng 
Thiên Long WB-03 

mực đen 

Thiên Long. WB-03 

Mực đen 
không độc hại, 

dễ dàng lau 

sạch, có thể 
bơm thêm 

mực. 

 10 cây/hộp. Việt Nam  Cây   
              

-    

II. Giấy in 

157 
Giấy A4/70 PaPer 

One 
PaperOne. - 

Giấy in khổ 

A4, định lượng 

70gsm, độ 

trắng 167 CIE. 

500 tờ/ram, 

5 
ram/thùng. 

Indonesia Ream   
         

7,060  
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158 
Giấy A4/70 Double 

A 
Double A. - 

Giấy in khổ 

A4, định lượng 

70gsm, độ 
trắng 165 CIE. 

500 tờ/ram, 
5 

ram/thùng. 

Thái Lan Ream   
         

3,530  

159 
Giấy A5/70 Pape 
One 

PaperOne. - 

Giấy in khổ 

A5, định lượng 
70gsm, độ 

trắng 167 CIE. 

500 tờ/ram, 

10 

ram/thùng. 

Indonesia Ream   
         

1,320  

160 
Giấy A4/80 PaPer 
One 

PaperOne. - 

Giấy in khổ 

A4, định lượng 
80gsm, độ 

trắng 170 CIE. 

500 tờ/ram, 

5 

ram/thùng. 

Indonesia Ream   
            

920  

161 
Giấy A5/70 Double 
A 

Double A. - 

Giấy in khổ 

A5, định lượng 
70gsm, độ 

trắng 165 CIE. 

500 tờ/ram, 

10 

ram/thùng. 

Thái Lan Ream   
            

330  

162 
Giấy mĩ thuật trắng 
A4 

- - 

Định lượng 

160g. Khổ A4 

màu trắng 

1 xấp /100 
tờ 

Việt Nam  Tờ   
            

240  

163 
Giấy decal A4 -đế 

xanh 
- - 

Là  giấy 

decal dán dính 

có lớp keo ở 
giữa, lớp đế 

giấy màu xanh, 

lớp mặt thường 
màu trắng hoặc 

trơn bóng trong 

suốt 
_Khổ A4 

1 xấp /100 

tờ 
Việt Nam  Xấp   

              

50  

164 
Giấy A3/70 PaPer 
One 

PaperOne. - 

Giấy in khổ 

A3, định lượng 
70gsm, độ 

trắng 167 CIE. 

500 tờ/ram, 

5 

ram/thùng. 

Indonesia Ream   
              

40  

165 Giấy Fo A4/70  - - 

Giấy in khổ 

A4, định lượng 
70gsm, màu 

vàng 

1 xấp /500 
tờ 

Việt Nam Ream   
              
-    

166 
Giấy Fo A4/80 -

màu vàng ( nhập) 
- - 

Giấy in khổ 
A4, định lượng 

80gsm, màu 

vàng 

1 xấp /500 

tờ 
Việt Nam Ream   

              

-    

III. Vật mang tin 

167 
Đĩa CD maxell 
4.7GB 20min 

Maxell. 
DVD-R 

16X. 

Đĩa DVD-R, 

dung lượng 

4.7GB, thời 
lượng ghi 120 

phút, tốc độ ghi 

16x. 

50 đĩa/hộp. 
Đài Loan/Nhật 

Bản. 
Cái   

              
-    

IV. Vật liệu khác 

168 
Ly giấy uống nước 

giấy 270 
- - 

Dung tích 

270ml (9oz), 

giấy PO tinh 
khiết, tráng 1 

lớp PE. 

50 cái/ lốc Việt Nam lốc   
       

30,720  

169 Ly 220ml - - 

Dung tích 

220ml (7.5oz), 
giấy PO tinh 

khiết, tráng 1 

lớp PE. 

50 cái/ lốc Việt Nam lốc   
       

19,000  

170 Pin AA Maxcel Maxell. R6P 

Pin Carbon 
Zinc (than), 

1.5V, kích 

thước AA. 

 2 viên/vỉ, 

20 vỉ/hộp. 

Indonesia/Trung 

Quốc. 
 Cục   

         

5,260  

171 Pin AAA Maxell Maxell. R03P. 

Pin Carbon 
Zinc (than), 

1.5V, kích 

thước AAA. 

 2 viên/vỉ, 

20 vỉ/hộp. 

Indonesia/Trung 

Quốc. 
 Cục   

         

2,790  
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172 
Ly nhựa uống nước 

220ml (50cái/lố) 
- - 

Dung tích 

220ml, nhựa 
PP nguyên 

sinh, an toàn 

cho sức khỏe. 

50 cái/ lốc Việt Nam lốc   
         

2,330  

173 

Túi thẻ NV nhựa 

ngang zipper TQ 
108 

(Bảng tên nhựa 

107) 

- - 

Kích thước: 

9×6 (cm) 

Kích thước phủ 

bì: 9.9×8.5 
(cm) 

Chất liệu bảng 

tên bằng nhựa 
cứng, chắc 

chắn, nhẹ, bền. 

1 hộp/50 cái Việt Nam cái   
         

2,220  

174 
Dấu tên shiny S-
222 

Shiny S-222. 

Con dấu lật tự 
động, kích 

thước mặt dấu 

14x38mm, tối 
đa 2 dòng. 

1 cái/hộp. Đài Loan  Cái   
            

750  

175 
Mực dấu shinny 

S62 màu đỏ 
Shiny S-62 

Mực gốc nước 

màu đỏ, dung 

tích 28ml, 
dùng cho 

tampon dấu lật. 

1 chai/hộp. Đài Loan  Hộp   
            

170  

176 
Ly giấy  6 OZ (50 

cái/lốc) 
- - 

 Dung tích 6 

OZ (tương 
đương 180ml), 

giấy PO tinh 

khiết, tráng 1 
hoặc 2 lớp PE. 

1 lốc 50 cái Việt Nam lốc   
              

80  

177 
Mực dấu shinny 

S62 màu xanh 
Shiny S-62 

Mực gốc nước 
màu xanh 

dương, dung 

tích 28ml, 
dùng cho 

tampon dấu lật. 

1 chai/hộp. Đài Loan  Hộp   
              

70  

178 
Pin đại Panasonic 

R20U (24viên/hộp) 
Panasonic. R20UT/1S. 

Pin Carbon 

Zinc (than), 

1.5V, kích 
thước D (pin 

đại). 

2 viên/vỉ, 
12 vỉ/hộp 

(tổng 24 

viên). 

Indonesia/Thái 

Lan. 
Viên   

              

60  

179 
Tampon d.lật Shiny 

S842(1822-7) đỏ 
Shiny. S-1822-7. 

Khay mực thay 

thế màu đỏ, 

dùng cho các 
mã dấu S-842, 

S-852, S-222. 

1 cái/vỉ. Đài Loan Cái   
              

40  

180 
Tampon d.lật Shiny 
S842(1822-7) XD 

Shiny. S-1822-7. 

Khay mực thay 

thế màu xanh 

dương (XD), 
dùng cho các 

mã dấu S-842, 

S-852, S-222. 

1 cái/vỉ. Đài Loan Cái   
              

40  

181 

Tampon d.lật có 

mực Shiny S852 
xanh 

Shiny. S-1822-7. 

Khay mực thay 

thế màu xanh 
dương, dùng 

cho các mã dấu 

S-842, S-852, 
S-222. 

1 cái/vỉ. Đài Loan Cái   
              

20  

182 
Tampon dấu lật 
Trodat 4924 đỏ 

Trodat. 6/4924. 

Khay mực thay 

thế màu đỏ, 

dùng cho mã 

dấu Trodat 
Printy 4924. 

1 cái/vỉ. Áo (Austria) Cái   
              

10  

183 
Mặt dấu Shiny S-

852 in 1 dòng 
- - 

Kích thước: 14 
x 38mm 

Chất liệu nhựa 

1 cái/hộp. Việt Nam  Cái   
                

5  

184 Ống Rút ly inox - - 

Inox 304 an 

toàn, thiết kế 
rút gọn (chiều 

dài khi rút gọn 

~10cm, khi kéo 
dài ~23cm). 

1 cái/hộp. Việt Nam  Cái   
                

5  

185 
Bảng tên nhựa 108 

( ngang) 
- - 

Nhựa dẻo trong 

suốt, thiết kế 

dạng ngang, 
kích thước phủ 

bì 100x85mm, 

kích thước thẻ 
90x60mm. 

1 hộp/50 cái Việt Nam cái   
              

-    
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186 Dấu tên shiny S224 Shiny S-224 

Con dấu lật tự 

động, kích 
thước mặt dấu 

22x58mm, tối 

đa 5-6 dòng. 

1 cái/hộp. Đài Loan  Cái   
              

-    

187 
Dấu tên shiny S-

300 (đóng ngày) 
Shiny S-300 

Con dấu ngày 

tháng năm lật 
tự động, dạng 

DD-MM-

YYYY, ký tự 
cao 3mm. 

1 cái/hộp. Đài Loan  Cái   
              

-    

188 

Dấu tên shiny S-

842 /S852 có 2 
dòng (14x38mm) 

Shiny 
S-842 hoặc 

S-852 

Con dấu lật tự 

động, kích 

thước mặt dấu 
14x38mm, tối 

đa 2 dòng. 

1 cái/hộp. Đài Loan  Cái   
              

-    

189 

Dấu tên shiny S-

843 /S853 
(18x47mm) 

Shiny 
S-843 hoặc 

S-853  

Con dấu lật tự 

động, kích 

thước mặt dấu 
18x47mm, tối 

đa 3-4 dòng. 

1 cái/hộp. Đài Loan  Cái   
              

-    

190 
Dấu lật Shiny 844 

1/2/3 dòng 
Shiny S-844. 

Con dấu lật tự 

động, kích 
thước mặt dấu 

22x58mm, tối 

đa 5-6 dòng. 

1 cái/hộp. Đài Loan  Cái   
              

-    

191 
Dấu lật Shiny 854 

4/5/6/7 dòng  
Shiny S-854 

Con dấu lật tự 
động, kích 

thước mặt dấu 

22x58mm, phù 
hợp khắc nhiều 

dòng. 

1 cái/hộp. Đài Loan  Cái   
              

-    

192 
Dây đeo thẻ Nhựa 

(màu Xanh -kẹp) 
- - 

Chất liệu dây 

mềm mại 
Kẹp inox chắc 

chắn, nút si 

tiện dụng 

1 hộp/50 sợi Việt Nam  Sợi   
              

-    

193 
Ly giấy 6 OZ (50 

cái/lốc) (180ml) 
- - 

Dung tích 6 
OZ (tương 

đương 180ml), 

giấy PO tinh 

khiết, tráng 1 

hoặc 2 lớp PE. 

1 lốc 50 cái Việt Nam lốc   
              

-    

194 
Mặt dấu cao su 

S222 
- - 

Kích thước: 14 
x 38mm. Chất 

liệu nhựa 

1 cái/hộp. Việt Nam  Cái   
              

-    

195 
Mực dấu shinny 

S63 màu xanh 
Shiny S-63 

Mực gốc nước 
màu xanh 

dương, dung 

tích 28ml, 
dùng cho 

tampon dấu lật. 

1 chai/hộp. Đài Loan  Hộp   
              

-    

196 
Tampon lăn tay 
SM1 

Shiny SM-1. 

Hộp mực 
chuyên dụng 

để lấy dấu vân 

tay, không lem, 
dễ lau chùi. 

1 cái/hộp. Đài Loan Cái   
              
-    

197 Ống hút nhỏ trắng - - 

Nhựa PP 

nguyên sinh, 

màu trắng, 

đường kính 

~6mm, thường 
có màng bọc 

BOPP cho từng 

ống hút. 

1 bịch/120 

cái 

  Indonesia/ 

Việt Nam 
Bịch   

              

-    

198 Pin Energizer AA Energizer. E91. 

Pin Alkaline 
(kiềm), 1.5V, 

kích thước AA, 

loại Max. 

2 viên/vỉ. Singapore/Mỹ.  Vỉ   
              

-    

199 Pin Energizer AAA Energizer. E92 

Pin Alkaline 
(kiềm), 1.5V, 

kích thước 

AAA, loại 
Max. 

2 viên/vỉ. Singapore/Mỹ.  Vỉ   
              
-    

200 
Pin Panasonic 
LR41  

(Pin LR41) 

Panasonic. LR41 
Loại pin: Pin 

kiềm/ Alkaline 
1 vỉ/10 viên 

Nhật Bản/Trung 

Quốc. 
 Vỉ   

              

-    
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201 Pin LR44 Maxcel Maxell. LR44. 
Pin Alkaline 
(kiềm), 1.5V, 

dạng cúc áo. 

10 viên/vỉ. 
Nhật Bản/Trung 

Quốc. 
 Vỉ   

              

-    

202 
Pin panasonic 3V ( 

1Vĩ 5 Cục) 
Panasonic. CR2032 

Là dòng pin 

nút điện thế 3V 

thường sử dụng 

để thay thế vào 

máy tính cầm 
tay, nuôi nguồn 

PC. Kích cỡ 

Pin:CR2032 

1 vỉ/5 viên Indonesia  Vỉ   
              

-    

203 
Tampon dấu tên 
S852 xanh & đỏ 

Shiny S-1822-7. 

Khay mực thay 

thế dùng cho 
dấu S-852/S-

842/S-222, có 

2 loại màu 
riêng biệt là 

xanh và đỏ. 

1 cái/vỉ 

(mỗi vỉ 1 

màu). 

Đài Loan  Cái   
              
-    

204 Tampon S-300 Shiny. S-300-7. 

Khay mực thay 
thế dùng cho 

dấu ngày tháng 

năm Shiny S-
300. 

1 cái/vỉ. Đài Loan  Cái   
              
-    

205 
Tampon S-4638 ( 

tròn) 
Trodat. - 

Khay mực tròn, 

đường kính 

38mm, dùng 
cho con dấu 

Shiny S-538. 

1 cái/vỉ. Austria  Cái   
              

-    

206 
Tampon tradat 
4924 

Trodat. 6/4924. 

Khay mực thay 

thế, dùng cho 
mã dấu Trodat 

Printy 4924. 

1 cái/vỉ. Áo (Austria).  Cái   
              
-    

V. Vật dụng kho quỹ 

207 
Giấy lót tiền 
MG500 (niêm 

cứng) 

- - 

0.8mm 1 Bộ 
gồm 2 mặt: 1 

mặt có cửa sổ 

mệnh giá và 
một mặt lót 

lưng 

2 tờ/1 bộ Việt Nam  Bộ   
       

37,600  

208 

Giấy lót tiền 

MG200 (niêm 
cứng) 

- - 

0.8mm 1 Bộ 

gồm 2 mặt: 1 

mặt có cửa sổ 

mệnh giá và 

một mặt lót 
lưng 

2 tờ/1 bộ Việt Nam  Bộ   
       

28,400  

209 
Giấy lót tiền MG10 

(niêm cứng) 
- - 

0.8mm 1 Bộ 

gồm 2 mặt: 1 
mặt có cửa sổ 

mệnh giá và 

một mặt lót 
lưng 

2 tờ/1 bộ Việt Nam  Bộ   
       

24,400  

210 

Giấy lót tiền 

MG100 (niêm 
cứng) 

- - 

0.8mm 1 Bộ 

gồm 2 mặt: 1 

mặt có cửa sổ 
mệnh giá và 

một mặt lót 
lưng 

2 tờ/1 bộ Việt Nam  Bộ   
       

20,400  

211 
Giấy lót tiền MG50 

(niêm cứng) 
- - 

0.8mm 1 Bộ 

gồm 2 mặt: 1 

mặt có cửa sổ 

mệnh giá và 

một mặt lót 

lưng 

2 tờ/1 bộ Việt Nam  Bộ   
       

20,400  

212 
Giấy lót tiền MG20 
(niêm cứng) 

- - 

0.8mm 1 Bộ 

gồm 2 mặt: 1 

mặt có cửa sổ 
mệnh giá và 

một mặt lót 

lưng 

2 tờ/1 bộ Việt Nam  Bộ   
       

18,400  

213 

Bao thư xi măng 

25x35cm 
(Túi xi măng tốt) 

- - 

Kích thước: A4 
25x35cm 

Định lượng 

180g 

1 xấp/100 

cái 
Việt Nam  Cái   

       

10,640  

214 

Cuộn giấy bó tiền 

(Giấy cuộn tiền 

bằng máy) 

- - 

Kích thước: 

2*18cm. · 

Chiều dài: 

150m ,Vòng 

lớn 

1 túi/1 cuộn Việt Nam  Cuộn   
            

980  
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215 
Dây bó tiền 15 sợi 
(26 sợi) 

- - 

Sợi chỉ 100% 

coton tự nhiên, 
được se từ 22-

26 sợi chỉ nhỏ 

1kg/26 sợi Việt Nam kg   
            

620  

216 
Dây đeo thẻ màu 
xanh 

- - 

Chất liệu dây 
mềm mại 

Kẹp inox chắc 

chắn, nút si 
tiện dụng 

1 hộp/50 sợi Việt Nam cái   
            

450  

217 Dây thun đặc biệt - - 

Làm từ chất 

liệu nylong và 
cao su nên có 

độ đàn hồi tốt 

1 túi/500 g Việt Nam  Bịch   
            

290  

218 Bao đựng tiền - - 

Đựng tiền 

polymer (kích 
thước: dài 90 x 

rộng 45 cm). – 

Loại 3 sọc đen 
cách quãng 

(đựng tiền 

500.000 đ). 

1 túi/1 cái Việt Nam  Cái   
            

280  

219 

Túi hồ sơ xi măng 

không đáy quấn 

dây  

- - 

Kích thước: A4 

25x35cm 

Định lượng 
180g 

1 xấp/100 

cái 
Việt Nam  Cái   

            

220  

220 Sáp đếm tiền - - 

Sáp nến kết 

hợp chất tạo độ 

trơn và ẩm, 
không độc hại, 

không gây kích 

ứng da chuyên 
dùng để đếm 

tiền 

5 hộp/lốc Việt Nam  Hộp   
            

180  

221 

Bao xốp đen hột 

xoài trung 30*40 
(bóng) 

- - 

Túi nilon PE 

bóng dẻo, màu 
đen, kiểu quai 

đục lỗ hột xoài, 

kích thước 
30x40cm. 

1 kg khoảng 

32 cái 
Việt Nam  Kg   

            

160  

222 

Bao xốp đen hột 

xoài nhỏ 20*30 
(bóng) 

- - 

Túi nilon PE 

bóng dẻo, màu 

đen, kiểu quai 

đục lỗ hột xoài, 

kích thước 
20x30cm 

1 kg khoảng 

75 - 80 cái 
Việt Nam  Kg   

            

140  

223 

Bao xốp đen hột 

xoài lớn 40*60 
(bóng) 

- - 

Túi nilon PE 

bóng dẻo, màu 
đen, kiểu quai 

đục lỗ hột xoài, 

kích thước 
40x60cm 

1 kg khoảng 

15 - 18 cái 
Việt Nam  Kg   

            

120  

224 
Viên chì niêm 

phong 
- - 

Chì nguyên 

chất pha kẽm 

chống oxy hóa, 
đường kính 

~10mm, dày 4-

5mm, có 2 lỗ 
luồn dây. 

 1kg khoảng 
160 viên phi 

12 

Việt Nam  Kg   
            

120  

225 
Túi hồ sơ xi măng 
có đáy quấn dây  

- - 

Kích thước: A4 

25x35cm 
Định lượng 

180g 

1 xấp/100 
cái 

Việt Nam  Cái   
              

80  

226 
Khẩu trang y tế đen 

(loại tốt) 
- - 

Khẩu trang 4 

lớp.Thiết kế 
quai đeo bằng 

vải thun mềm 

mại, thoải mái 

1 hộp/50 cái Việt Nam hộp   
              

60  

227 
Dây chỉ đóng 
chứng từ  

(Chỉ may chứng từ) 

- - 

Sợi cotton hoặc 

sợi dù tổng hợp 
bện xoắn, bền 

chắc, thường 
có màu trắng 

ngà. 

1 túi/1 cuộn Việt Nam  Cuộn   
              

10  

228 
Băng keo dán tiền 

3M 
- - 

Chất liệu keo 

có độ bám dính 

cao, trong suốt 
dùng để dán 

tiền polymer. 

Kích 
thước:rộng 

19mm, dài 

1 lốc/12 cái Mỹ  Cuộn   
              

-    
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4mm 

229 
Bao đựng tiền xanh 
hột xoài PE lớn  

- - 

Túi nilon PE 
bóng dẻo, màu 

xanh dương, 

kiểu quai đục 
lỗ hột xoài, 

kích thước phổ 

biến là 
40x60cm. 

1 kg khoảng 
15 - 18 cái 

Việt Nam  Kg   
              
-    

230 
Bao đựng tiền xanh 

hột xoài PE nhỏ  
- - 

Túi nilon PE 

bóng dẻo, màu 

xanh dương, 
kiểu quai đục 

lỗ hột xoài, 

kích thước phổ 
biến là 

20x30cm. 

1 kg khoảng 

75 - 80 cái 
Việt Nam  Kg   

              

-    

231 
Bao đựng tiền xanh 
hột xoài PE trung  

- - 

Túi nilon PE 

bóng dẻo, màu 

xanh dương, 

kiểu quai đục 
lỗ hột xoài, 

kích thước phổ 

biến là 
30x42cm. 

1 kg khoảng 
32 cái 

Việt Nam  Kg   
              
-    

232 
Bao xốp đen 90 x 

120 & 120 X 150 
- - 

Túi nilon PE 

đen, không 
quai, dùng 

đựng rác hoặc 

hàng hóa cỡ 
lớn, kích thước 

90x120cm và 

120x150cm 

~60 cái/kg Việt Nam  Kg   
              

-    

233 

Bao xốp đen hột 

xoài trung 35*45 
(bóng) 

- - 

Nhực PE trong 

suốt, dẻo. Kích 
thước 35 x 45 

1 kg khoảng 

32 cái 
Việt Nam  Kg   

              

-    

234 Bao tay y tế - - 

làm hoàn toàn 

từ cao su thiên 
nhiên, dẻo, dai, 

độ co giãn tốt 

1 hộp/100 
cái 

Việt Nam  Hộp   
              
-    

235 Dây bó tiền  - - 

Sợi chỉ 100% 

coton tự nhiên, 
được se từ 22-

26 sợi chỉ nhỏ 

1kg/26 sợi Việt Nam  Kg   
              
-    

236 Dây kẽm xỏ chì - - 

Loại dây thép 

mạ kẽm hoặc 
kẽm buộc đen 

có đường kính 

nhỏ (khoảng 
0.8ly đến 5ly) 

1 kg/1 cuộn Việt Nam  Kg   
              

-    

237 
Giấy cuộn tiền 

bằng tay 
- - 

Kích thước: 
Dài 22cm x 

Rộng 2.2cm 

Có băng keo 
dính 1 đầu 

1 xấp/1000 

cái 
Việt Nam  Xấp   

              

-    

238 
Giấy niêm phong 
(Giấy Pelure) 

- - 

Khổ giấy: 30 x 

75cm  
Định lượng: 

6g/ tờ 

1 túi/10 xấp Việt Nam  Xấp   
              
-    

239 Kim may chứng từ - - 
Chất liệu: Sợi 

tổng hợp  
1 túi/1 cuộn Việt Nam Cây   

              

-    

240 Khẩu trang y tế  - - 

Thiết kế quai 
đeo bằng vải 

thun mềm mại, 

thoải mái 

1 hộp/50 cái Việt Nam  Hộp   
              

-    

241 

Túi hồ sơ xi măng 

không đáy quấn 
dây in chữ 

- - 

Kích thước: A4 
25x35cm 

Định lượng 

180g 

1 xấp/100 

cái 
Việt Nam  Cái   

              

-    

VI. Vệ sinh cơ quan 

242 
Khăn giấy hộp 

Pulppy 
Pulppy. - 

100% bột giấy 

nguyên chất, 
không mùi, 

180 tờ/hộp. Việt Nam  Hộp   
         

3,390  
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mềm mịn. 

243 

Cuộn rác đại (3 

cuộn không lõi) -

màu vàng 

- - 

Kích thước: 
64x78cm 

Túi có độ dày 

và màng dai 

1kg/3 cuộn Việt Nam  Kg   
         

2,250  

244 

Cuộn rác trung (3 

cuộn không lõi) -
màu vàng 

- - 

Kích thước: 
55x65cm 

Túi có độ dày 

và màng dai 

1kg/3 cuộn Việt Nam  Kg   
         

2,090  

245 
Giấy vệ sinh công 

nghiệp posy 700g 

Posy (thuộc 

New Toyo 
Pulppy). 

- 

100% bột giấy 

nguyên chất, 2 

lớp, dùng cho 
hộp đựng giấy 

cuộn lớn. 

 700g/cuộn. Việt Nam Cuộn   
         

1,600  

246 Giấy vệ sinh An An 

An An 
(thuộc New 

Toyo 

Pulppy). 

- 

Bột giấy tái 
chế và bột giấy 

nguyên chất, 2 

lớp, có lõi. 

10 cuộn/lốc. Việt Nam cây   
         

1,360  

247 
Nước rửa tay 
Lifeboy bịch 450ml 

Lifebuoy. 

(Phân loại 

theo mùi 

hương, ví 
dụ: Bảo vệ 

vượt trội 

10). 

Dung dịch rửa 
tay kháng 

khuẩn, dạng túi 

tiết kiệm để 
châm vào chai. 

450ml/túi. Việt Nam  Bịch   
         

1,320  

248 
Khăn giấy vuông 
Pulppy 

Pulppy. 

(Tên 
thường 

gọi: 

Pulppy 
Serviettes). 

100% bột giấy 

nguyên chất, 
kích thước 

33x33cm. 

100 tờ/xấp. Việt Nam bịch   
         

1,040  

249 Sáp thơm Glade  Glade. 

(Phân loại 

theo mùi 
hương, ví 

dụ: 

Lavender). 

Sáp thơm khử 

mùi, hương 
thơm tự nhiên, 

trọng lượng 

180g. 

1 Hộp 
Thái 

Lan/Indonesia. 
 Hộp   

            

910  

250 
Cuộn rác tiểu (3 
cuộn không lõi) -

màu vàng 

- - 

Kích thước:  

45x56cm 
Túi có độ dày 

và màng dai 

1kg/3 cuộn Việt Nam  Kg   
            

710  

251 

GVS Bless You 

Silk có lõi 10 

(10C/block) 

Bless You 

(thuộc 
Saigon 

Paper). 

(Tên 

thường 
gọi: Bless 

You Silk). 

100% bột giấy 

nguyên chất, 3 
lớp, mềm mịn 

như lụa. 

10 cuộn/lốc. Việt Nam Lốc   
            

640  

252 

Nước rửa chén 

Sunlight trà xanh 
400g 

Sunlight. 

(Tên 

thường 

gọi: 
Sunlight 

Trà Xanh). 

Nước rửa chén 

với chiết xuất 
trà xanh, chanh 

và muối 

khoáng, khử 
mùi tanh. 

400g/chai. Việt Nam chai   
            

570  

253 
Nước xịt phòng 

GLADE 
Glade. 

(Phân loại 

theo mùi 
hương). 

Chai xịt khử 

mùi và làm 

thơm phòng, 
dung tích 

320ml. 

1 chai. 
Thái 

Lan/Indonesia. 
chai   

            

410  
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254 
Xịt muỗi Jumbo 
con voi  

Jumbo 
Vape. 

(Phân loại 
theo mùi 

hương, ví 
dụ: 

Lavender). 

Chai xịt diệt 
muỗi và côn 

trùng, công 
nghệ vòi xịt 

kép. 

 600ml/chai. 

Việt Nam 

(Công nghệ 
Nhật Bản). 

chai   
            

220  

255 Tẩy Vim 900  VIM. 

 (Tên 
thường 

gọi: VIM 

Zero Vi 
Khuẩn). 

Dung dịch tẩy 

rửa diệt khuẩn 
chuyên dụng 

cho bồn cầu. 

900ml/chai. Việt Nam  Chai   
            

120  

256 
Thảm Welcome 
40x60 

- - 

 Có độ bền cao, 
khả năng giữ 

bẩn cao 

Kích thước: 
40x60 cm 

1 tấm/1 cái Việt Nam   Cái   
            

110  

257 
Giấy Pelure 

(10xấp/túi) 
- - 

Khổ giấy: 30 x 

75cm  

Định lượng: 
6g/ tờ 

1 túi/10 xấp Nhật Bản Xấp   
            

100  

258 
Khăn lau đa năng 
30x35cm TO-11 

- - 

Kích thước :  
30x35cm 

Dùng để lau 

bàn, các vật 
dụng cần thiết. 

1 cái Việt Nam Cái   
            

100  

259 
Nước lau sàn 
Sunlight 4kg hương 

hoa hạ 

Sunlight. 

(Tên 

thường 
gọi: 

Sunlight 

Lau Sàn 
Tinh Dầu 

Thảo 

Mộc). 

Nước lau sàn 

sạch bóng, xua 

đuổi côn trùng, 
hương hoa hạ. 

3.8kg/can 
(Thường 

ghi là 4kg). 

Việt Nam   Chai   
            

100  

260 
Nước lau kiếng 

Gift 
Gift. 

 (Phân loại 

theo mùi 
hương, ví 

dụ: Sắc 

biển). 

Dung dịch làm 

sạch bề mặt 
kính, chống 

bám bụi, không 

để lại vệt sọc. 

580ml/chai. Việt Nam chai   
            

100  

261 Bao tay cao su - - 

Kích 
thước: Size M 

(dài 32cm) 

Chất liệu: Cao 
su thiên nhiên 

1 túi/2 cái Việt Nam  Cặp   
              

90  

262 
Túi rác 120x150 

đen 
- - 

Kích thước:  

120x150 cm 

Túi có độ dày 
và màng dai 

1 kg khoảng 

5-7 cái 
Việt Nam Kg   

              

60  

263 Chổi cỏ cán nhựa - - 

Chất liệu: 
nhựa, bông cỏ 

Chiều dài: 105-

110cm 

1 túi/1 cây Việt Nam  Cây   
              

60  
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264 Bột giặt Omo 5kg 
Omo 

(Unilever). 

(Không có 

mã chung, 

thường 
phân loại 

theo dòng 

sản phẩm 
như 

Comfort, 

Matic...). 

Bột giặt cho 

giặt tay và giặt 

máy cửa trên, 
công nghệ 

xoáy bay vết 

bẩn. 

Túi 5kg. Việt Nam bịch   
              

40  

265 Nước tẩy  Javel 1L Javel - 

Dung dịch 
Sodium 

Hypochlorite 

(NaClO) tẩy 
trắng quần áo, 

làm sạch và 

khử trùng bề 

mặt. 

Chai 1L. Việt Nam  Chai   
              

40  

266 

Miếng lau nhà 

Homeinno 45cm 
(Miếng vải lau nhà 

tốt) 

Homeinno. - 

Chất liệu: vải 
Microfiber 

Siêu Mịn 

Kích thước: 
45cm 

1 túi/1 cái Việt Nam 
  

Miếng  
  

              
30  

267 
Chai tẩy đa năng 

Sumo 700g 
Sumo. - 

Kem tẩy rửa đa 

năng dùng cho 
nhiều bề mặt 

như inox, sứ, 

kính... không 
gây trầy xước. 

Chai 700g. Việt Nam  Chai   
              

20  

268 
Miếng cước xanh 

lớn 
- - 

Chất liệu: Sợi 

cước hoạt tính  

Kích thước: 

18cm x 14cm x 

0.8cm 

1 túi/1 cái Việt Nam 
  

Miếng  
  

              

20  

269 

Thảm nhựa 

Welcome 40x60cm 

C-13 

- - 

 Có độ bền cao, 
khả năng giữ 

bẩn cao 

Kích thước: 
40x60 cm 

1 tấm/1 cái Việt Nam Cái   
              

20  

270 
Túi rác đại đặc biệt 

78x92 (2c/b) 
- - 

Kích thước: 

78x92 cm 

Túi có độ dày 
và màng dai 

1kg/20-25 

cái 
Việt Nam Kg   

              

20  

271 
Cây lau nhà Trần 

Thức No.51 
Trần Thức. No.51. 

Cán sắt bọc 
nhựa dài 1.2m, 

đầu kẹp giữ giẻ 

lau bằng nhựa. 

1 cây. Việt Nam   Cây   
              

20  

272 Ky hốt rác cán dài - - 

Kích thước: 

29,9 x 35,5 x 

69,5 cm 

Nguyên liệu: 
nhựa PP 

1 túi/1 cái Việt Nam  Cái   
              

15  

273 
Nước rửa tay 

SPCA 5L Trắng 
- - 

Có tác dụng 

diệt khuẩn, khử 
mùi, giữ ẩm và 

bảo dưỡng da 

tay thật hiệu 
quả 

1 can/5lit Việt Nam Can   
              

15  

274 Bao tay vải - - 
Chất liệu thun 

co giãn 
1 cặp/túi Việt Nam cặp   

              

10  

275 
Thảm nhựa 
Welcome 60x90cm 

C-04 

- - 

 Có độ bền cao, 

khả năng giữ 
bẩn cao 

Kích thước: 

60x90 cm 

1 tấm/1 cái Việt Nam Cái   
              

10  
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276 
Thùng rác 120L có 

nắp 
- - 

Kích thước: 

540 x 450 x 
920 ± 10mm 

Dung tích: 120 

lít. 
Nguyên liệu: 

HDPE chính 

phẩm + UV 

1 thùng/1 

cái 
Việt Nam   Cái   

              

10  

277 Thùng rác Inox 5 lít - - 

Sản phẩm có 

bàn đạp chân 
Toàn bộ vỏ 

ngoài được làm 

từ chất liệu 
inox không gỉ 

sét 

Dung tích: 5L 

1 thùng/1 

cái 
Việt Nam  Cái   

              

10  

278 
Túi rác Ecogreen 
90x120 đen 

Ecogreen. - 

Nhựa HDPE 

màu đen, kích 

thước 90x120 
cm, dùng cho 

thùng rác công 

nghiệp. 

1kg/cuộn. Việt Nam Kg   
              

10  

279 

Cây lau sàn 

Homeinno 45cm 

cần rút 

Homeinno. - 

Cán inox có 

thể điều chỉnh 

độ dài (cần 

rút), bàn lau 

chữ nhật rộng 
45cm, bông lau 

san hô. 

1 bộ/hộp. Trung Quốc Cây   
                

5  

280 
Hộp đựng giấy 
cuộn lớn RT-

3203A 

Roto. RT-3203A. 

Nhựa ABS, 
thiết kế cho 

cuộn giấy vệ 

sinh công 
nghiệp (cuộn 

lớn), có khóa. 

1 cái/hộp. Malaysia. Cái   
                

5  

281 

Bàn chải cọ nhà vệ 

sinh 

(Bàn chải vệ sinh) 

- - 
Chất liệu:Nhựa 
PP 

1 túi/1 cái Việt Nam  Cái    
              
-    

282 

Bộ lau nhà 360 độ 

HomeEasy 
(Bộ lau nhà 360 

tốt) 

HomeEasy - 

bộ thùng lau 
nhà 360, bông 

lau nhà tròn, 

cây lau nhà 
360 

1 thùng/1 
bộ 

Thái Lan   Cây   
              
-    

283 Bột giặt Omo 
Omo 

(Unilever). 
- 

Bột giặt cho 
giặt tay và giặt 

máy cửa trên, 

công nghệ 
xoáy bay vết 

bẩn. 

1 túi/4.3kg Việt Nam  Bịch   
              

-    

284 

Cây lau nhà xoay 

360 độ HomeEasy 
(Cây lau nhà 360 

inox tốt)  

HomeEasy - 

Gồm: bông lau 

nhà tròn, cây 

lau nhà 360 

1 túi /1 cây Thái Lan   Cây   
              
-    

285 

Cây lau sàn 
Homeinno 45cm 

cần rút 
(Cây lau nhà chữ T 

( 4.5T ) tốt)  

Homeinno. - 

 Kích thước 

bản lau: 
45cmx14.5cm 

Đế: Bản đầy 

inox, Đế inox 
cài 

Cán Tăng đơ: 
thu ngắn 

100cm dài ra 

165cm 

1 cây Việt Nam  Cây   
              
-    

286 

Cây lau sàn 

Homeinno 60cm 

cần rút 
(Cây lau nhà chữ T 

( 6T ) tốt) 

Homeinno. - 

 Kích thước 
bản lau: 60cm 

x 27cm 

Đế: Bản đầy 
inox, Đế inox 

cài 

Cán thẳng 
150cm hoặc 

tăng đơ 80-

150cm 

1 cây Việt Nam  Cây   
              

-    
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287 
Cây lau nhà xoay 
360 độ HomeEasy 

(Cây lau nhà tròn) 

HomeEasy - 
Gồm: bông lau 
nhà tròn, cây 

lau nhà 360 

1 túi /1 cây Thái Lan  Cây   
              

-    

288 
Cây quét trần 
Homeinno 4m 

(Cây quét trần) 

Homeinno. - 

Thân cây là 

ống inox 201 
dầy dặn, chắc 

chắn, khóa 

nhựa ABS, bền 
chắc, chông 

vỡ, thao tác dễ 

dàng. 
Đầu chổi là các 

sợi nhựa PP rất 

bền 

1 cây Việt Nam  Cây   
              

-    

289 
Chổi chà BR-03 

(Chổi chà ( tốt)) 
- - 

Chổi chà làm 
từ các cọng 

dừa nước cứng 

cáp 

1 cây Việt Nam  Cây   
              

-    

290 

Chổi nhựa 1.1m 

BR-07 

(Chổi nhựa quét 

nước) 

- - 

Chất liệu lông 

chổi bằng nhựa 

Kích 

thước:1.1m 

1 cây Việt Nam cây   
              

-    

291 
Giấy vệ sinh 
Blessyou  loại 1 

Blessyou. - 

100% bột giấy 
nguyên chất, 3 

lớp, mềm mịn 

và an toàn cho 
da. 

10 cuộn/lốc. Việt Nam Lốc   
              
-    

292 
Giấy vệ sinh 

E'most(10cuộn/cây) 
E'mos. - 

Bột giấy tự 

nhiên, thường 

có 2 hoặc 3 
lớp, thấm hút 

tốt. 

10 

cuộn/cây. 
Việt Nam Cây   

              

-    

293 Giấy vệ sinh plully  Pulppy 

(Không có 

mã chung, 
phân loại 

theo dòng 

sản phẩm 
ví dụ: 

Deluxe). 

100% bột giấy 

nguyên chất, 

không hóa chất 
tẩy trắng, tan 

được trong 

nước. 

10 cuộn/lốc. Việt Nam  Lốc   
              
-    

294 
Khăn lau bàn 
vuông 3M 

Scotch-

Brite (của 

3M). 

- 

Sợi microfiber 

siêu thấm hút, 

không để lại 
bụi vải, kích 

thước thường 

là 30x30cm. 

 1 cái/gói.  Mỹ  Cái   
              
-    

295 

Miếng lau nhà 

th.thế Homeinno 

45cm 

(Miếng lau nhà chữ 

4.5T) 

Homeinno. - 

Chất liệu: vải 

Microfiber 

Siêu Mịn 

Kích thước: 

45cm 

1 túi/1 cái Việt Nam 
 

Miếng  
  

              

-    

296 

Miếng lau nhà 

th.thế Homeinno 
60cm 

(Miếng lau nhà chữ 

6T) 

Homeinno. - 

Chất liệu: vải 

Microfiber 
Siêu Mịn 

Kích thước: 

60cm 

1 túi/1 cái Việt Nam 
 

Miếng  
  

              

-    

297 

Bông lau nhà 360 

độ 
Miếng vải lau nhà 

tốt (bong tròn 360) 

- - 

Nùi tròn, kích 

thướt chuẩn 

Sợi nùi lớn 

1 túi/1 cái Việt Nam 
 

Miếng 
  

              
-    
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298 

Cước rửa chén 
mousse3M 

70x100mm 

(Mút rửa chén (2 
mặt)) 

- - 

Dạng 

mouse,kích 

thước 70x100 

1 túi/1 cái Việt Nam  Cái   
              
-    

299 Nước lau kiếng Gift. - 

Dùng để lau 
sạch các vết 

bẩn trên bề mặt 

kính 

1 

chai/540ml 
Việt Nam   Chai   

              

-    

300 

Nước lau sàn 
Sunlight 

(Nước lau sàn hồng 

3,6KG) 

Sunlight 

(Unilever). 
- 

Nước lau sàn 
sạch bóng, xua 

đuổi côn trùng, 

hương hoa hạ. 

1 can/3.6kg Việt Nam  Chai   
              

-    

301 

Nước rửa chén 

Sunlight Chanh 

750g 
(Nước rửa chén 

Sunlight bịch) 

Sunlight 

(Unilever). 
- 

Với thành phần 
từ lá chanh 

tươi và muối 

khoáng tự 
nhiên kết hợp 

tinh chất trà 

đậm đặc trong 

từng giọt, giúp 

rửa cực dễ, 
sạch cực nhanh 

1 chai/750g Việt Nam  bịch   
              

-    

302 
Nước rửa chén 
Sunlight chanh 

xanh 4kg 

Sunlight 

(Unilever). 
- 

Can 4kg (hoặc 

3.48L, 3.5kg), 

chiết xuất 
chanh giúp khử 

mùi tanh và 

đánh bay dầu 
mỡ. 

1 can/thùng. Việt Nam  Can   
              

-    

303 

Nước rửa chén 

Sunlight nước 

khoán 750g 

Sunlight 
(Unilever). 

- 

Chiết xuất 
muối khoáng 

và lô hội, dịu 
nhẹ với da tay, 

phù hợp cho 

chén dĩa trẻ em 

Chai 750g Việt Nam  Chai   
              
-    

304 

Nước rửa chén 

Sunlight trà xanh 

4kg 

Sunlight 

(Unilever). 
- 

Can 4kg (hoặc 

3.5kg), chiết 

xuất trà xanh 

và chanh giúp 

khử mùi tanh 

hiệu quả. 

1 can/thùng. Việt Nam  Chai   
              

-    

305 

Nước rửa chén 

Sunlight trà xanh 

750g 

Sunlight 
(Unilever). 

- 

Chiết xuất trà 

xanh kết hợp 

chanh giúp khử 
mùi tanh, đặc 

biệt là mùi cá, 

mắm tôm. 

Chai 750g Việt Nam  Chai   
              
-    

306 
Nước rửa tay 

Lifeboy 180g 

Lifebuoy 

(Unilever) 

(Phân loại 
theo dòng: 

Bảo vệ 

vượt trội, 
Chăm sóc 

da...). 

Diệt 99.9% vi 

khuẩn, công 

thức chứa Ion 
Bạc+ hoặc 

Vitamin+, 

dung tích nhỏ 
gọn 

Chai 180g. Việt Nam  Chai   
              

-    

307 
Nước rửa tay 

Lifeboy 450g 

Lifebuoy 

(Unilever) 

(Phân loại 

theo dạng 

chai hoặc 
túi). 

Diệt khuẩn 
hiệu quả, có 

các dòng chăm 

sóc da, khử 
mùi bếp, bảo 

vệ vượt trội. 

Chai 450g  Việt Nam  Chai   
              

-    

308 
Nước rửa tay 
Lifeboy 4Kg 

Lifebuoy 
(Unilever) 

- 

Can lớn tiết 

kiệm, diệt 

99.9% vi 
khuẩn, phù hợp 

cho gia đình và 

văn phòng 

Can 4kg Việt Nam  Can   
              
-    

309 
Gel rửa tay khô 

SPCA ( 600ml) 
SPCA - 

Cồn y tế 70%, 

dạng gel, 
không cần rửa 

lại với nước, có 
chất dưỡng ẩm. 

Chai 600ml 

có vòi nhấn. 
Việt Nam Chai   

              

-    
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310 
Nước tẩy toilet 

Ducks 900 ml 

Duck (S. C. 
Johnson & 

Son). 

- 

Công thức diệt 

khuẩn và tẩy 
sạch vết bẩn, 

thiết kế cổ chai 

cong độc đáo. 

Chai 900ml. 
Việt Nam/Thái 

Lan. 
 Chai   

              

-    

311 Tẩy Sumo 700G Sumo - 

Bột tẩy rửa đa 

năng, làm sạch 

các bề mặt 

inox, men sứ, 
nhựa… 

Hộp 700g. Việt Nam  Chai   
              
-    

312 

Xịt phòng Oasis 

Lemon 320ml 

(Nước xịt phòng) 

Oasis Lemon 

Chai xịt khử 
mùi và làm 

thơm phòng, 

dung tích 
320ml. 

1 
chai/320ml 

Thái 
Lan/Indonesia. 

Chai   
              
-    

313 Sáp thơm Ami Ami 

(Phân loại 

theo mùi 

hương). 

Chứa tinh dầu 

tự nhiên, giúp 
khử mùi và lưu 

hương dài lâu 

Hộp 200g Việt Nam  Hộp   
              
-    

314 

Sọt rác vuông trung 

Duy Tân 
(Sọt rác Vuông 35 

X 35 X38) 

Duy Tân - 

Kích thước: 34 

x 34 x 38 cm 
Nguyên 

liệu:nhựa PP 

1 thùng/1 
cái 

Việt Nam  Cái   
              
-    

315 Thảm vải 40x60 - - 

Chất liệu: vải 

sợi polyester 
thấm hút cực 

tốt. 

Kích thước: 
40x60cm 

1 tấm/1 cái Việt Nam  Cái   
              

-    

316 
Thảm welcome 
60x90 

- - 

 Có độ bền cao, 
khả năng giữ 

bẩn cao 
Kích thước: 

60x90 cm 

1 tấm/1 cái Việt Nam  Cái   
              
-    

317 
Thảm welcome 

90x120 
- - 

 Có độ bền cao, 

khả năng giữ 
bẩn cao 

Kích thước: 

90x120 cm 

1 tấm/1 cái Việt Nam  Cái   
              

-    

318 
Thùng rác inox tròn 

12L 
Duy Tân - 

Thùng Rác 

Đạp 12L Duy 
Tân – Nắp Kín, 

Bàn Đạp 
Thông Minh, 

Độ Bền Cao 

Cái Việt Nam  Cái   
              

-    

319 
Thùng rác nhựa đạp 

đại có nắp 
Duy Tân - 

Thùng Rác 
Đạp 60L Duy 

Tân – Nắp Kín, 

Bàn Đạp 
Thông Minh, 

Độ Bền Cao 

Cái Việt Nam  Cái   
              

-    

320 

Thùng rác oval 

(39.5 x 35 x 44 cm) 

màu vàng 

Duy Tân - 

Kích thước: 

39.5 x 35 x 44 

cm .  Nguyên 
liệu: nhựa PP. 

ĐẶC ĐIỂM 

CỦA SỌT 
RÁC OVAL 

DUY TÂN 

Cái Việt Nam Cái   
              

-    

321 
Xịt muỗi Jumbo 

con voi 

Jumbo 

(Fumakilla). 
- 

Hoạt chất diệt 
côn trùng hiệu 

quả, vòi xịt 

linh hoạt. 

Chai 600ml. 

 Việt Nam 

(Công nghệ 
Nhật Bản). 

 Chai   
              

-    

322 
Xịt muỗi Raid 

600ml 

 Raid (S. C. 

Johnson & 
Son). 

- 

Công thức diệt 
muỗi và côn 

trùng bay, ít 

mùi hắc. 

Chai 600ml. 
Việt Nam/Thái 

Lan. 
 Chai   

              

-    

323 Xô nhựa tròn 12L Duy Tân - 
nhựa 12L 
32x28x26 cm 

10 cái/kiện Việt Nam  Cái   
              
-    

324 Xô nhựa tròn 18L Duy Tân - 
nhựa 18L  36 x 

33 x 32 cm 
5 cái/kiện Việt Nam  Cái   

              

-    
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Lưu ý:  

▪ Số lượng dự kiến sử dụng trong 12 tháng là số liệu tham khảo để nhà cung cấp làm 

căn cứ chào giá phù hợp với nhu cầu của Nam A bank. 

▪ Đối với các hạng mục/sản phẩm không ghi chú số lượng dự kiến, nhà cung cấp vẫn 

cung cấp giá để Nam A Bank có cơ sở triển khai mua sắm khi cần.  

 

 TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 


